
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /SYT-KHTC 

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 

của Bộ Y tế 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2025 

 Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các xã/phường/đặc khu; 

- Bệnh viện ĐH Y Hải Phòng, Bệnh viện Trường 

ĐHKT Y tế Hải Dương, Viện Y học biển; 

- Các bệnh viện tư nhân đóng trên địa bàn thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của Bộ Y tế quy 

định về chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế; Công văn số 5083/BYT-KHTC ngày 

01/8/2025 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2025/TT-BYT. 

Thực hiện Công văn số 2149/UBND-VX ngày 15/8/2025 của UBND thành 

phố Hải Phòng về việc phân công, giao nhiệm vụ cho đơn vị đầu mối tổng hợp, 

báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành y tế theo Thông tư số 23/2025/TT-BYT.  

Để triển khai có hiệu quả công tác báo cáo thống kê ngành Y tế, Sở Y tế 

hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện chế độ báo cáo thống kê 

y tế theo biểu mẫu và thời gian quy định tại Thông tư số 23/2025/TT-BYT ngày 

28/6/2025 của Bộ Y tế, cụ thể như sau: 

1. Kỳ báo cáo: Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch 

- Báo cáo tháng: Tính từ 0h00 ngày 01 đầu tháng cho đến hết 24h00 ngày 

cuối cùng của tháng báo cáo. 

- Báo cáo năm: Tính từ 0h00 ngày 01 tháng 01 cho đến hết 24h00 ngày 31 

tháng 12 của năm báo cáo. 

- Báo cáo đột xuất: Cơ quan yêu cầu phải đề nghị bằng văn bản, trong đó 

phải nêu rõ thời gian, thời hạn thực hiện và các tiêu chí báo cáo thống kê. 

2. Chế độ báo cáo 

- Phòng Văn hóa-Xã hội UBND xã, phường, đặc khu là đơn vị đầu mối tuyến 

xã thực hiện tổng hợp và phê duyệt báo cáo của các đơn vị (Trạm Y tế, điểm trạm) 

gửi về Sở Y tế 05 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. 

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; Trung tâm Y tế; Trung tâm tuyến thành 

phố; Bệnh viện ĐH Y Hải Phòng; Bệnh viện Trường ĐHKT Y tế Hải Dương; 
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Viện Y học biển và các Bệnh viện tư nhân gửi báo cáo về Sở Y tế tổng hợp, phê 

duyệt 5 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. 

- Sở Y tế là đơn vị đầu mối tuyến thành phố thực hiện tổng hợp và phê 

duyệt báo cáo thống kê y tế từ đầu mối thống kê tuyến xã, các đơn vị y tế tuyến 

thành phố, Bệnh viện ĐH Y Hải Phòng, Bệnh viện Trường ĐHKT Y tế Hải 

Dương, Viện Y học biển và các Bệnh viện tư nhân gửi về Vụ Kế hoạch-Tài chính, 

các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế 20 ngày kể từ thời điểm kết thúc kỳ báo cáo. 

3. Phân công thực hiện và kiểm tra giám sát các biểu mẫu báo cáo 

 - Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã, phường, đặc khu thực hiện nhập số 

liệu phần dân số trung bình của xã tại biểu 1/BCT thông tin chung, đồng thời chịu 

nhiệm tổng hợp, phê duyệt báo cáo tuyến xã tại các biểu: Biểu 1/BCT, Biểu 

2/BCT, Biểu 3/BCT, Biểu 4/BCT, Biểu 5/BCT, Biểu 6/BCT, Biểu 7/BCT, Biểu 

8/BCT, Biểu 9/BCT, Biểu 10/BCT, Biểu 11/BCT, Biểu 12/BCT tại phụ lục IV 

ban hành kèm theo Thông tư số 23/2025/TT-BYT. 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có trách nhiệm kiểm soát chất lượng số liệu 

giúp Sở Y tế tại các biểu: Biểu 4/BCT, biểu 5/BCT, biểu 6/BCT, biểu 7/BCT, biểu 

8/BCT, biểu 10/BCT, biểu 11/BCT, biểu 12/BCT tại phụ lục IV ban hành kèm theo 

Thông tư số 23/2025/TT-BYT. Nếu phát hiện số liệu bị sai lệch, thông báo lại cho 

đơn vị để chỉnh sửa, đảm bảo số liệu được thống nhất giữa các phần mềm. 

 - Bệnh viện Phổi Hải Dương kiểm soát chất lượng số liệu báo cáo phần Lao 

(các đơn vị phía Tây Hải Phòng); Bệnh viện Phổi Hải Phòng kiểm soát số liệu phần 

Lao (các đơn vị phía Đông Hải Phòng) biểu 10/BCT tại phụ lục IV ban hành kèm 

theo Thông tư số 23/2025/TT-BYT. Nếu phát hiện số liệu bị sai lệch, thông báo lại 

cho đơn vị để chỉnh sửa, đảm bảo số liệu được thống nhất trong toàn thành phố 

cũng như giữa các phần mềm. 

 - Trung tâm Y tế có trách nhiệm hướng dẫn Trạm Y tế, điểm trạm ghi chép các 

Sổ ghi chép ban đầu tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 23/2025/TT-BYT. 

(Có phụ lục chi tiết gửi kèm) 

4. Hình thức báo cáo 

Số liệu báo cáo theo Thông tư số 23/2025/TT-BYT được tính từ tháng 

7/2025, các đơn vị nhập trực tiếp trên phần mềm Thống kê y tế tại địa chỉ 

https://baocao.tkyt.vn (Phần mềm này đã được Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia 

nâng cấp và hoàn thiện từ ngày 29/8/2025 và đang chờ cấp tài khoản người dùng). 

Ngay sau khi tài khoản người dùng được cung cấp, Sở Y tế sẽ tổ chức tập huấn sử 

dụng phần mềm và hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai việc nhập hồi cứu 

dữ liệu từ tháng 7/2025 trên phần mềm này (lịch tập huấn sẽ có thông báo sau).  

Để tra cứu dữ liệu cũ (thời điểm từ tháng 6/2025 trở về trước) theo Thông 

tư 37/2019/TT-BYT, các đơn vị truy cập địa chỉ https://baocaott37.tkyt.vn.  

https://baocaott37.tkyt.vn/
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Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ đồng chí Vũ 

Thanh, chuyên viên Phòng Kế hoạch-Tài chính, SĐT 0904798282 để được hướng 

dẫn. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo 

Bộ Y tế theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTC (V.Thanh). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Quang 
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Phụ lục 

DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ Y TẾ ĐỊNH KỲ  

THEO THÔNG TƯ SỐ 23/2025/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ 

(Kèm theo Công văn số:         /SYT-KHTC ngày       /9/2025 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng) 

 

STT 
Ký hiệu 

biểu  
Tên biểu 

Đơn vị chịu trách nhiệm báo 

cáo 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, duyệt 

báo cáo tuyến xã 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, 

duyệt báo cáo 

tuyến thành phố 

Ghi chú 

1 
Biểu 

1/BCT 
Thông tin chung  Trạm Y tế, điểm trạm 

Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế 

Phòng VHXH-UBND 

xã nhập số liệu phần 

dân số trung bình của 

xã 

2 
Biểu 

2/BCT 

Tình hình thu, 

chi ngân sách y 

tế 

 - Cơ sở y tế công lập  

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành 

Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế tổng hợp, 

phê duyệt báo cáo 

tuyến xã, các cơ sở 

y tế tuyến thành 

phố, Bệnh viện 

thuộc Bộ ngành 

Trung tâm Y tế báo 

cáo tài chính cho các 

Trạm Y tế trực thuộc 

3 
Biểu 

3/BCT 

 Tình hình nhân 

lực y tế toàn tỉnh 

 - Cơ sở y tế công lập 

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành 

đóng trên địa bàn 

 - Bệnh viện tư nhân 

Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế tổng hợp, 

phê duyệt báo cáo 

tuyến xã, các cơ sở 

y tế tuyến thành 

phố, Bệnh viện 

thuộc Bộ ngành, 

Bệnh viện tư nhân 
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STT 
Ký hiệu 

biểu  
Tên biểu 

Đơn vị chịu trách nhiệm báo 

cáo 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, duyệt 

báo cáo tuyến xã 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, 

duyệt báo cáo 

tuyến thành phố 

Ghi chú 

4 
Biểu 

4/BCT 

Hoạt động chăm 

sóc bà mẹ  

 - Trạm Y tế 

 - Trung tâm Y tế có hoạt động 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

 - Bệnh viện công lập có hoạt 

động chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành 

có hoạt động chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ 

 - Bệnh viện tư nhân có hoạt 

động chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế tổng hợp, 

phê duyệt báo cáo 

tuyến xã, các cơ sở 

y tế tuyến thành 

phố, Bệnh viện 

thuộc Bộ ngành, 

Bệnh viện tư nhân 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật giúp Sở Y tế 

kiểm soát số liệu báo 

cáo các tuyến 

5 
Biểu 

5/BCT 

Tình hình mắc 

và tử vong do tai 

biến sản khoa. 

 - Trạm Y tế 

 - Trung tâm Y tế có hoạt động 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

 - Bệnh viện công lập có hoạt 

động chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành 

có hoạt động chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ 

 - Bệnh viện tư nhân có hoạt 

động chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế tổng hợp, 

phê duyệt báo cáo 

tuyến xã, các cơ sở 

y tế tuyến thành 

phố, Bệnh viện 

thuộc Bộ ngành, 

Bệnh viện tư nhân 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật giúp Sở Y tế 

kiểm soát số liệu báo 

cáo các tuyến 
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STT 
Ký hiệu 

biểu  
Tên biểu 

Đơn vị chịu trách nhiệm báo 

cáo 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, duyệt 

báo cáo tuyến xã 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, 

duyệt báo cáo 

tuyến thành phố 

Ghi chú 

6 
Biểu 

6/BCT 

Hoạt động khám, 

chữa phụ khoa 

và sàng lọc ung 

thư cổ tử cung. 

 - Trạm Y tế 

 - Trung tâm Y tế có hoạt động 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật 

 - Bệnh viện công lập có hoạt 

động chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành 

có hoạt động chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ 

 - Bệnh viện tư nhân hoạt động 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế tổng hợp, 

phê duyệt báo cáo 

tuyến xã, các cơ sở 

y tế tuyến thành 

phố, Bệnh viện 

thuộc Bộ ngành, 

Bệnh viện tư nhân 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật giúp Sở Y tế 

kiểm soát số liệu báo 

cáo các tuyến 

7 
Biểu 

7/BCT 

Hoạt động 

KHHGĐ và phá 

thai 

 - Trạm Y tế 

 - Trung tâm Y tế có hoạt động 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật 

 - Bệnh viện công lập có hoạt 

động chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành 

có hoạt động chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ 

 - Bệnh viện tư nhân hoạt động 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ 

Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế tổng hợp, 

phê duyệt báo cáo 

tuyến xã, các cơ sở 

y tế tuyến thành 

phố, Bệnh viện 

thuộc Bộ ngành, 

Bệnh viện tư nhân 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật giúp Sở Y tế 

kiểm soát số liệu báo 

cáo các tuyến 
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STT 
Ký hiệu 

biểu  
Tên biểu 

Đơn vị chịu trách nhiệm báo 

cáo 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, duyệt 

báo cáo tuyến xã 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, 

duyệt báo cáo 

tuyến thành phố 

Ghi chú 

8 
Biểu 

8/BCT 

Tình hình sức 

khỏe trẻ em 

 - Trạm Y tế 

 - Trung tâm Y tế có hoạt động 

chăm sóc sức khỏe trẻ em 

 - Bệnh viện công lập có hoạt 

động chăm sóc sức khỏe trẻ 

em 

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành 

có hoạt động chăm sóc sức 

khỏe trẻ em 

 - Bệnh viện tư nhân hoạt động 

chăm sóc sức khỏe trẻ em 

Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế tổng hợp, 

phê duyệt báo cáo 

tuyến xã, các cơ sở 

y tế tuyến thành 

phố, Bệnh viện 

thuộc Bộ ngành, 

Bệnh viện tư nhân 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật giúp Sở Y tế 

kiểm soát số liệu báo 

cáo các tuyến 

9 
Biểu 

9/BCT 

Cơ sở, giường 

bệnh và hoạt 

động khám chữa 

bệnh 

 - Cơ sở y tế công lập có thực 

hiện khám, chữa bệnh 

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành 

đóng trên địa bàn 

 - Bệnh viện tư nhân 

 Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế tổng hợp, 

phê duyệt báo cáo 

tuyến xã, các cơ sở 

y tế tuyến thành 

phố, Bệnh viện 

thuộc Bộ ngành, 

Bệnh viện tư nhân 
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STT 
Ký hiệu 

biểu  
Tên biểu 

Đơn vị chịu trách nhiệm báo 

cáo 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, duyệt 

báo cáo tuyến xã 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, 

duyệt báo cáo 

tuyến thành phố 

Ghi chú 

10 
Biểu 

10/BCT 

Hoạt động 

phòng chống sốt 

rét, HIV/AIDS, 

TNTT, Lao, 

Phong và Sức 

khỏe tâm thần 

 - Trạm Y tế 

 - Trung tâm Y tế có hoạt động 

phòng chống sốt rét, 

HIV/AIDS, TNTT, Lao, 

Phong và SKTT 

 - Bệnh viện công lập có hoạt 

động phòng chống sốt rét, 

HIV/AIDS, TNTT, Lao, 

Phong và SKTT 

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành 

có hoạt động phòng chống sốt 

rét, HIV/AIDS, TNTT, Lao, 

Phong và SKTT 

 - Bệnh viện tư nhân có hoạt 

động phòng chống sốt rét, 

HIV/AIDS, TNTT, Lao, 

Phong và SKTT 

Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế tổng hợp, 

phê duyệt báo cáo 

tuyến xã, các cơ sở 

y tế tuyến thành 

phố, Bệnh viện 

thuộc Bộ ngành, 

Bệnh viện tư nhân 

 - Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật kiểm 

soát số liệu phần Sốt 

rét, HIV  

 - Bệnh viện Phổi Hải 

Dương kiểm soát số 

liệu phần Lao (các 

đơn vị phía Tây Hải 

Phòng)  

 - Bệnh viện Phổi Hải 

Phòng kiểm soát số 

liệu phần Lao (các 

đơn vị phía Đông Hải 

Phòng) 

11 
Biểu 

11/BCT 

Tình hình mắc 

và tử vong bệnh 

truyền nhiễm 

gây dịch 

Trạm Y tế, điểm trạm 

Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật giúp Sở Y tế 

kiểm soát số liệu báo 

cáo tuyến xã 



9 

 

STT 
Ký hiệu 

biểu  
Tên biểu 

Đơn vị chịu trách nhiệm báo 

cáo 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, duyệt 

báo cáo tuyến xã 

Đơn vị chịu trách 

nhiệm tổng hợp, 

duyệt báo cáo 

tuyến thành phố 

Ghi chú 

12 
Biểu 

12/BCT 

Hoạt động phát 

hiện, quản lý 

điều trị bệnh 

không lây nhiễm 

 - Trạm Y tế 

 - Trung tâm Y tế có hoạt động 

quản lý, điều trị bệnh không 

lây 

 - Bệnh viện công lập có hoạt 

động quản lý, điều trị bệnh 

không lây 

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành 

có hoạt động quản lý, điều trị 

bệnh không lây 

 - Bệnh viện tư nhân có hoạt 

động quản lý, điều trị bệnh 

không lây 

 Phòng VHXH - UBND 

xã, phường, đặc khu 

tổng hợp, phê duyệt báo 

cáo tuyến xã (TYT, 

điểm trạm) 

Sở Y tế tổng hợp, 

phê duyệt báo cáo 

tuyến xã, các cơ sở 

y tế tuyến thành 

phố, Bệnh viện 

thuộc Bộ ngành, 

Bệnh viện tư nhân 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật giúp Sở Y tế 

kiểm soát số liệu báo 

cáo các tuyến 

13 
Biểu 

13/BCT 

Báo cáo tình 

hình tử vong tại 

cộng đồng 

Trạm Y tế, điểm trạm  Sở Y tế   

14 
Biểu 

14/BCT 

Báo cáo tình 

hình bệnh tật, tử 

vong tại bệnh 

viện theo ICD 10 

 - Trung tâm Y tế có thực hiện 

khám chữa bệnh 

 - Bệnh viện đa khoa, chuyên 

khoa công lập  

 - Bệnh viện thuộc Bộ ngành  

 - Bệnh viện tư nhân  

  Sở Y tế   
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